
BIỂU PHÍ CHÍNH THỨC TIỂU HỌC & THCS MAYA

STT NỘI DUNG PHÍ ĐƠN VỊ GHI CHÚ

I. PHÍ THƯỜNG NIÊN 237.200.000 đ/năm học Tăng 6% sau mỗi năm học

1. Học phí 175.000.000 đ/năm học

2. Phí sách và đồ dung học tập 21.300.000 đ/năm học

3. Phí phát triển trường 14.200.000 đ/năm học

4. Phí xe buýt đưa đón theo tuyến 26.700.000 đ/năm học

II. PHÍ KHÁC 5.900.000 đ

1. Phí đồng phục 5.000.000 đ

Bao gồm:
• Bộ Lễ phục mùa hè (Áo sơ mi ngắn tay; chân váy/quần sooc âu nam; 

caravat)
• Bộ Lễ phục mùa đông (Áo vest, áo sơ mi dài tay, quần âu dài)
• Bộ thể thao mùa hè (Áo thể thao ngắn tay, quần ngắn)
• Bộ thể thao mùa đông (Áo khoác gió, áo thể thao dài tay, quần dài)
• Mũ che gáy
• Ba lô chống thấm
Phí đồng phục không được hoàn trả sau khi đồng phục đã được gửi đi.

8. Phí Bảo hiểm Y tế học sinh 900.000 đ/năm Thay đổi theo quy định của Nhà nước

III. PHÍ ĐẦU VÀO 15.000.000 đ Chỉ đóng 1 lần khi đăng ký nhập học

1. Phí đăng ký 5.000.000 đ Không hoàn trả

2. Phí giữ chỗ 10.000.000 đ Hoàn trả theo Chính sách tài chính

TỔNG PHÍ 258.100.000 đ

Năm học 2025-2026

CT4: ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRƯỚC 31/12/2024CT4

STT NỘI DUNG PHÍ ĐƠN VỊ GHI CHÚ

I. PHÍ THƯỜNG NIÊN 237.200.000 đ/năm học Tăng 6% sau mỗi năm học

1. Học phí 175.000.000 đ/năm học

2. Phí sách và đồ dung học tập 21.300.000 đ/năm học

3. Phí phát triển trường 14.200.000 đ/năm học

4. Phí xe buýt đưa đón theo tuyến 26.700.000 đ/năm học

II. PHÍ KHÁC 5.900.000 đ

1. Phí đồng phục 5.000.000 đ

8. Phí Bảo hiểm Y tế học sinh 900.000 đ/năm Thay đổi theo quy định của Nhà nước

III. PHÍ ĐẦU VÀO 15.000.000 đ Chỉ đóng 1 lần khi đăng ký nhập học

1. Phí đăng ký 5.000.000 đ Không hoàn trả

2. Phí giữ chỗ 10.000.000 đ Hoàn trả theo Chính sách tài chính

IV. ƯU ĐÃI -52.500.000 đ

1.
Ưu đãi 30% học phí dành cho 
học sinh hoàn thành đăng ký 
trước 31/12/2024

-52.500.000 đ

TỔNG PHÍ 205.600.000 đ
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